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Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), các ngân hàng thương mại đang đối mặt với những thách thức mới trong quản lý rủi ro. Trong thời đại số hóa, AI đã trở thành yếu tố quan trọng thúc đẩy sự chuyển đổi chiến lược của ngành ngân hàng. Đối với các ngân hàng thương mại, việc đảm bảo chất lượng tài sản ổn định và an toàn là ưu tiên hàng đầu, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển lâu dài của ngân hàng. Trong đó, quản lý rủi ro tín dụng đóng vai trò cốt lõi, do liên quan đến dòng vốn lớn và độ chính xác của các quyết định cho vay. Vì vậy, xây dựng một cơ chế đánh giá rủi ro tín dụng khoa học và hiệu quả là điều quan trọng đối với các ngân hàng.
AI mang lại những thay đổi mang tính đột phá trong quản lý rủi ro tín dụng. Nhờ khả năng phân tích dữ liệu sâu rộng, AI có thể đánh giá chính xác khả năng tín dụng của khách hàng, phát hiện rủi ro tiềm ẩn và hỗ trợ ngân hàng đưa ra quyết định cho vay chính xác hơn. Ngoài ra, AI còn có thể giám sát và cảnh báo sớm theo thời gian thực, giúp ngân hàng kịp thời can thiệp trước khi rủi ro xảy ra, từ đó giảm thiểu tổn thất.
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1. Đặt vấn đề
Hoạt động của ngân hàng luôn đi kèm với nhiều rủi ro, vì vậy quản lý rủi ro hiệu quả là yếu tố quan trọng đối với các tổ chức tài chính (Mangala & Soni, 2022). Ngân hàng đóng vai trò trung gian giữa người gửi tiền và người vay, góp phần thúc đẩy giao dịch và cung cấp nguồn vốn cho tăng trưởng kinh tế (Röhn et al., 2015). Tuy nhiên, lĩnh vực này tiềm ẩn nhiều nguy cơ như nợ xấu, biến động thị trường, sai sót trong vận hành, thiếu hụt thanh khoản và nguy cơ mất khả năng chi trả. Bài học từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 cho thấy, nếu không có chiến lược quản lý rủi ro chặt chẽ, không chỉ các ngân hàng mà cả hệ thống tài chính toàn cầu có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng (Power, 2009). Vì vậy, để đảm bảo sự ổn định và khả năng chống chịu trước những biến động, các ngân hàng cần áp dụng các biện pháp kiểm soát rủi ro hiệu quả.
Nghiên cứu về hoạt động quản lý rủi ro trong ngành ngân hàng đã phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực học thuật trong nhiều năm qua. Mục tiêu của những nghiên cứu này là đưa ra các quan điểm lý thuyết về rủi ro ngân hàng, cung cấp bằng chứng để định hướng chính sách và quản trị, phát triển các mô hình và kỹ thuật định lượng, xác định các yếu tố ảnh hưởng, cũng như đánh giá các khung quản lý rủi ro. Các lĩnh vực như tài chính, kinh tế, hệ thống thông tin và nghiên cứu vận hành đều đóng góp vào nền tảng lý thuyết hiện có. Cả các nền kinh tế công nghiệp hóa và mới nổi đều góp phần mở rộng hiểu biết toàn cầu về rủi ro ngân hàng (Sang ,2024). Bằng phương pháp tổng hợp tài liệu, tác giả xác định các xu hướng nghiên cứu chính, những khoảng trống trong tài liệu hiện có, cũng như mối liên kết giữa các công trình nghiên cứu.
2. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
2.1 Phương pháp nghiên cứu
Để tiến hành tổng quan tài liệu về nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý rủi ro ngân hàng, quá trình tìm kiếm được thực hiện với hai nhóm từ khóa chính. Nhóm thứ nhất tập trung vào AI, đảm bảo phù hợp với chủ đề nghiên cứu. Nhóm thứ hai bao gồm các thuật ngữ liên quan đến các loại rủi ro trong ngân hàng, cũng như các công cụ và phương pháp quản lý rủi ro thường được sử dụng.
Việc tìm kiếm tài liệu được tiến hành thông qua các cơ sở dữ liệu học thuật như Google Scholar, Scimago và ProQuest. Phạm vi tìm kiếm chủ yếu tập trung vào các nghiên cứu từ năm 2005 trở lại đây nhằm phản ánh những tiến bộ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, các tài liệu trước thời điểm này cũng được xem xét nếu chúng có ảnh hưởng đáng kể và được trích dẫn trong các nghiên cứu gần đây.
Tổng quan này chỉ bao gồm các bài báo khoa học, bài báo hội nghị và một số luận án sau đại học hoặc tiến sĩ có phân tích sâu về ứng dụng AI trong quản lý rủi ro ngân hàng. Các bài báo chỉ đề cập đến AI một cách khái quát, không đi sâu vào thiết kế mô hình hoặc phương pháp ứng dụng cụ thể, sẽ không được đưa vào nghiên cứu.
Quá trình tổng quan tài liệu được thực hiện theo phương pháp hệ thống nhằm đảm bảo tính toàn diện và khách quan. Cụ thể, nghiên cứu sử dụng phương pháp PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) để sàng lọc tài liệu. Giai đoạn đầu tiên bao gồm việc thu thập tất cả các tài liệu liên quan từ các nguồn đã chọn. Sau đó, các bài báo được lọc qua các tiêu chí về mức độ phù hợp, dựa trên tiêu đề, tóm tắt và nội dung chính. Các bài báo được chọn sẽ được phân loại theo nội dung, phương pháp nghiên cứu, công nghệ AI được áp dụng và loại rủi ro ngân hàng được đề cập.
Để đảm bảo tính chính xác, nghiên cứu cũng tiến hành phân tích nội dung định tính đối với các tài liệu được chọn, tập trung vào các mô hình AI được sử dụng, hiệu quả của AI trong thực tế và những hạn chế tồn tại. Ngoài ra, việc so sánh các nghiên cứu khác nhau cũng được thực hiện để xác định xu hướng chính và khoảng trống nghiên cứu trong lĩnh vực này.
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2.2.1 Rủi ro tín dụng
Cho vay là một trong những hoạt động cốt lõi của ngân hàng đi kèm với rủi ro do không có gì đảm bảo rằng khách hàng sẽ hoàn trả khoản vay. Rủi ro tín dụng đề cập đến khả năng ngân hàng phải chịu tổn thất tài chính khi khách hàng không thực hiện đúng nghĩa vụ thanh toán hoặc không trả được khoản vay. Ngoài ra, rủi ro tín dụng còn bao gồm tình huống đối tác tài chính bị suy giảm mức độ tín nhiệm (Horcher, 2005). Đây là một trong những rủi ro đáng kể mà ngân hàng phải đối mặt, đồng thời cũng là một thách thức lớn trong quản lý (Angelini, Tollo & Roli, 2008).
Theo quy định của Basel, các ngân hàng cần duy trì một mức vốn dự trữ nhất định để bảo vệ trước rủi ro tín dụng (Stulz, 2015). Cách tiếp cận để quản lý rủi ro này có thể khác nhau tùy vào đặc điểm hoạt động và mức độ phức tạp của từng ngân hàng. Để đánh giá rủi ro tín dụng một cách hiệu quả, cần xem xét ba yếu tố quan trọng: Xác suất vỡ nợ (Probability of Default - PD): Khả năng khách hàng không thể hoàn trả khoản vay. Mức độ phơi nhiễm tại thời điểm vỡ nợ (Exposure at Default - EAD): Giá trị khoản vay mà ngân hàng có thể bị tổn thất khi khách hàng vỡ nợ. Tổn thất khi vỡ nợ (Loss Given Default - LGD): Mức độ thiệt hại mà ngân hàng thực sự phải gánh chịu sau khi đã thu hồi tài sản thế chấp hoặc thực hiện các biện pháp xử lý khác.
Việc đo lường chính xác ba yếu tố này đóng vai trò then chốt trong chiến lược quản lý rủi ro tín dụng, giúp ngân hàng duy trì sự ổn định và phát triển bền vững.
2.2.1 Tổng quan nghiên cứu
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng có tác động sâu rộng đến lĩnh vực tài chính và nền kinh tế toàn cầu. Đặc biệt, AI đã chứng minh ảnh hưởng mạnh mẽ đối với quản lý rủi ro trong ngành ngân hàng, đặc biệt sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Milojević (2021) tập trung vào tiềm năng của AI trong việc cải thiện và tối ưu hóa các quy trình quản lý rủi ro ngân hàng. Mặc dù nghiên cứu chủ yếu hướng đến quản lý rủi ro tín dụng, nhưng cũng mở rộng để xem xét các ứng dụng của AI trong việc giải quyết các rủi ro khác trong ngành ngân hàng.
AI có khả năng hỗ trợ hiệu quả các biện pháp giảm thiểu rủi ro, đặc biệt trong bối cảnh các thách thức tài chính toàn cầu hiện nay, bao gồm tác động của đại dịch COVID-19. Nghiên cứu kết luận rằng việc áp dụng cẩn thận AI, học sâu (deep learning) và phân tích dữ liệu lớn (big data analytics) có thể đem lại những cải tiến đáng kể trong việc quản lý các rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro thanh khoản và rủi ro vận hành, đồng thời hỗ trợ các lĩnh vực quản lý rủi ro liên quan khác.
Almustafa (2023) đã làm rõ tiềm năng to lớn của việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc đổi mới hoạt động của các ngân hàng thương mại tại Jordan. Các công nghệ AI giúp nâng cao độ chính xác trong đánh giá tín dụng, phân tích rủi ro thị trường một cách chi tiết, cải thiện khả năng dự báo tài chính, đồng thời tăng cường độ tin cậy của các mô hình quản lý rủi ro và đánh giá mức độ tín nhiệm của khách hàng.
Ngoài ra, nghiên cứu còn cho thấy AI mang lại cơ hội phát triển các giải pháp dịch vụ khách hàng cá nhân hóa, giúp cải thiện trải nghiệm người dùng và hỗ trợ khách hàng tiếp cận các sản phẩm tài chính phù hợp.
AI góp phần nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro thông qua việc xây dựng các mô hình đánh giá rủi ro tín dụng chính xác hơn. Các thuật toán học máy có khả năng phát hiện các mẫu dữ liệu phức tạp mà phương pháp truyền thống có thể bỏ sót, từ đó cải thiện khả năng dự báo rủi ro tín dụng. Ngoài ra, AI còn hỗ trợ giám sát rủi ro thanh khoản và rủi ro thị trường theo thời gian thực, cho phép ngân hàng phản ứng nhanh với các biến động bất ngờ.
Một lợi ích quan trọng khác của AI là khả năng tự động hóa quy trình tuân thủ quy định. Hệ thống AI có thể phân tích và cập nhật nhanh chóng các thay đổi trong chính sách quản lý, giúp giảm thiểu sai sót do con người và tăng cường tính chính xác trong báo cáo tài chính. Bên cạnh đó, AI cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giảm rủi ro vận hành thông qua tự động hóa các quy trình nghiệp vụ và nâng cao khả năng bảo mật hệ thống (Majumder, 2024)
Bi và Bao (2024) nhận định với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, đặc biệt là sự ứng dụng rộng rãi của trí tuệ nhân tạo (AI), việc quản lý rủi ro trong các ngân hàng thương mại ngày càng đạt được những bước tiến vượt bậc. Trong kỷ nguyên số hóa hiện nay, AI đã trở thành yếu tố quan trọng thúc đẩy sự chuyển mình chiến lược của các tổ chức tài chính, đặc biệt là ngành ngân hàng. Đối với các ngân hàng thương mại, việc đảm bảo sự ổn định và an toàn của chất lượng tài sản là yếu tố then chốt, vì điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển bền vững lâu dài của ngân hàng. Quản lý rủi ro tín dụng là một lĩnh vực quan trọng, vì nó liên quan đến dòng chảy vốn lớn và độ chính xác trong các quyết định tín dụng. Do đó, việc xây dựng cơ chế ra quyết định tín dụng hiệu quả và khoa học là cực kỳ quan trọng đối với chiến lược của ngân hàng. Trong bối cảnh này, ứng dụng AI đã mang đến những thay đổi mang tính đột phá trong việc quản lý rủi ro tín dụng. Nhờ vào học sâu và phân tích dữ liệu lớn, AI có thể đánh giá chính xác tình trạng tín dụng của khách hàng, nhận diện kịp thời các rủi ro tiềm ẩn và hỗ trợ ngân hàng đưa ra các quyết định tín dụng chính xác và toàn diện. Đồng thời, AI còn giúp ngân hàng giám sát và cảnh báo rủi ro theo thời gian thực, từ đó can thiệp kịp thời và giảm thiểu tổn thất.
3. Thách thức khi Ứng dụng AI
Mặc dù mang lại nhiều lợi ích, việc triển khai AI trong ngân hàng cũng đi kèm với một số thách thức đáng kể. Đầu tiên là vấn đề quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu, do AI xử lý lượng lớn thông tin nhạy cảm về khách hàng. Ngoài ra, các thuật toán AI có thể vô tình chứa định kiến, dẫn đến rủi ro phân biệt đối xử trong quyết định cấp tín dụng hoặc đánh giá rủi ro.
Hơn nữa, tính phức tạp và thiếu minh bạch của các hệ thống AI cũng đặt ra nhiều khó khăn, đặc biệt là khi các quyết định của AI có tác động đáng kể đến khách hàng và tổ chức tài chính. Các ngân hàng cần đảm bảo rằng các mô hình AI được giám sát và hiệu chỉnh thường xuyên để duy trì độ chính xác và công bằng. Ngoài ra, việc tuân thủ các quy định pháp lý liên quan đến AI là một thách thức không nhỏ, do khung pháp lý trong lĩnh vực này vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và thay đổi liên tục.
4. Kết luận
AI đang mở ra nhiều cơ hội cho ngành ngân hàng trong việc quản lý rủi ro và phát hiện gian lận, nhưng cũng đặt ra những thách thức cần được giải quyết. Việc ứng dụng AI đòi hỏi một cách tiếp cận cân bằng giữa đổi mới công nghệ và kiểm soát rủi ro, nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng và tuân thủ quy định pháp lý. Nghiên cứu này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển các mô hình AI có tính giải thích cao, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm tối ưu hóa hiệu quả của AI trong hoạt động ngân hàng.
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